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BÀI 1: MỆNH ĐỀ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán – Đại số: 10
Thời gian thực hiện: ..... tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.
- Mô tả được ký hiệu  phổ biến (.
- Trình bày được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.
- Phân biệt được điều kiện cần, điều kiện đủ, giả thiết và kết luận.
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa để tìm hiểu thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến và phân biệt được điều kiện cần, điều kiện đủ, giả thiết, kết luận...
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi của giáo viên về mệnh đề; có thể tự cho vài ví dụ cụ thể là 1 mệnh đề và không phải là 1 mệnh đề; hợp tác giải quyết bài tập nhóm về các dạng của mệnh đề....
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: cách thiết lập mệnh đề phủ định của một mệnh đề, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương.
2.2. Năng lực toán học:
- Biết lấy ví dụ về mệnh đề, mệnh đề phủ định của một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của mệnh đề trong những trường hợp đơn giản.
- Nêu được ví dụ mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương.
- Biết được mệnh đề đảo của mệnh đề cho trước

- Sử dụng được các kí hiệu: 
3. Phẩm chất
- Thông qua thực hiện bài học cung cấp cho học sinh kiến thức mở đầu về logic toán học. Các khái niệm về mệnh đề giúp học sinh diễn đạt các nội dung toán học thêm rõ ràng và chính xác từ đó giúp học sinh càng yêu thích môn toán
- Chăm học, chăm chỉ đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về mệnh đề, qua đó tìm hiểu các dạng khác của mệnh đề
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận thức và thực hiện nhiệm vụ làm bài tập nhóm.
- Trung thực trong làm bài tập nhóm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Các ví dụ về mệnh đề, bảng phụ
Phiếu học tập số 1
Phiếu học tập số 2
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Hình thành khái niệm về mệnh đề; các phép toán trên mệnh đề.
b) Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm tòi các kiến thức liên quan đến bài học
H : Hãy chỉ ra các câu sau, câu nào là câu khẳng định, câu khẳng định có giá trị đúng, câu khẳng định có giá trị sai.
1) Văn hóa cồng chiêng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

2)  
3) 33 là số nguyên tố.
4) Hôm nay trời đẹp quá!
5) Chị ơi mấy giờ rồi?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
	Câu khẳng định
	Câu khẳng định có giá trị đúng
	Câu khẳng định có giá trị sai

	1) Văn hóa cồng chiêng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
	1) Văn hóa cồng chiêng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
	

	
2)  
	
	
2) 

	3) 33 là số nguyên tố
	
	3) 33 là số nguyên tố


d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên nêu câu hỏi bằng bảng phụ
* Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh trình bày sản phẩm ra bảng phụ.
* Báo cáo và thảo luận: Một HS đại diện cho nhóm trình bày, nhóm khác theo dõi và nêu nhận xét
* Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:
- Giáo viên đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- Dẫn dắt bài mới: Bài học hôm nay liên quan đến những câu khẳng định có tính đúng hoặc sai. Vậy chúng ta hãy đi tìm hiểu.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. MỆNH ĐỀ. MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN
a) Mục tiêu: Hình thành và nắm vững khái niệm Mệnh đề, mệnh đề chứa biến. Phân biệt rõ hai khái niệm này và lấy được ví dụ minh họa.
b) Nội dung: GV yêu cầu đọc SGK, giải bài toán và áp dụng làm ví dụ
       H1: Hoạt động 1 SGK trang 4. Quan sát hai bức tranh, đọc và so sánh các câu trong hai bức tranh.
       H2: Nêu khái niệm mệnh đề?.
       H3: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là mệnh đề? Nếu là mệnh đề, hãy cho biết đó là mệnh đề đúng hay sai ?
a) 25 là số chẵn. 		
b) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
c) Các bạn phải tập trung vào bài học!
d) Hình thang cân có hai góc ở đáy bằng nhau.
        H4: Hoạt động 2 SGK trang 5: Hãy lấy 1 ví dụ về mệnh đề, 1 ví dụ không là mệnh đề. 
        H5: Tìm hiểu và hình thành khái niệm mệnh đề chứa biến thông qua hai ví dụ về mệnh đề chứa biến trong SGK trang 4, 5.

[bookmark: MTBlankEqn]        H6: Hoạt động 3 SGK trang 5: Xét câu “” Hãy tìm hai giá trị thực của  để từ câu đã cho nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai. 
c) Sản phẩm:
	I. MỆNH ĐỀ. MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN
1. Mệnh đề.
– Một mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc sai.
– Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.
- Người ta thường dùng các chữ cái như: A,B,C,P,Q,...để kí hiệu cho các mệnh đề.
- Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là mệnh đề? Nếu là mệnh đề, hãy cho biết đó là mệnh đề đúng hay sai.
a) 25 là số chẵn. – Mệnh đề sai.		
b) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. – Mệnh đề đúng.
c) Các bạn phải tập trung vào bài học! – Không phải mệnh đề.
d) Hình thang cân có hai góc ở đáy bằng nhau. – Mệnh đề đúng.
- Hãy lấy 1 ví dụ về mệnh đề, 1 ví dụ không là mệnh đề. 

- Ví dụ về mệnh đề: “Tổng ba góc trong của tam giác có số đo bằng ”
- Ví dụ không phải mệnh đề mệnh đề: “Tổng ba góc trong của tam giác có số đo bằng bao nhiêu ? ”
2. Mệnh đề chứa biến.
Mệnh đề chứa biến là một câu chứa biến, với mỗi giá trị của biến thuộc một tập nào đó, ta được một mệnh đề.

 HĐ3: Xét câu “” Hãy tìm hai giá trị thực của  để từ câu đã cho nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai. 

- . Mệnh đề đúng.

- . Mệnh đề sai.



d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV trình chiếu hình vẽ trong SGK trang 4  đặt vấn đề, nhận xét xem các câu đó, câu nào là câu khẳng định, câu hỏi, câu nghi vấn, hay câu cảm thán.
- HS quan sát hình vẽ hình và trả lời câu hỏi.
+ Lấy ví dụ minh họa về mệnh đề và câu không phải mệnh đề..
-  Tìm hiểu và hình thành khái niệm mệnh đề chứa biến thông qua hai ví dụ về mệnh đề chứa biến trong SGK trang 4, 5.
+ Tìm các giá trị của x để từ câu đã cho nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai. 
+ So sánh hai khái niệm mệnh đề và mệnh đề chứa biến.

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ
 - GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	 - HS nêu bật được mệnh đề là một câu khẳng định có tính chất đúng hoặc sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.
 - GV gọi 3 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải cho H1, H2, H3, H4, H5 và H6.
 - HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp

	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức.



2.2. PHỦ ĐỊNH CỦA MỘT MỆNH ĐỀ
a) Mục tiêu: Nêu được phủ định một mệnh đề là một  mệnh đề mà tính đúng sai của nó trái ngược với mệnh đề ban đầu, nêu được cách thành lập phủ định của mệnh đề.
b) Nội dung:  
H1: - Yêu cầu HS quan sát và đọc ví dụ 1 SGK (Trang 5)
VD1: Nam và Minh tranh luận về loài Dơi.
Nam nói:  “Dơi là một loài chim”
Minh phủ định:  “Dơi không phải là một loài chim”.
H2: -  Phát biểu mệnh đề phủ định?
H3: - Yêu cầu HS quan sát và đọc ví dụ 2 SGK (Trang 5)


VD2:  : “ là một số nguyên tố”. 


                     :   “ không phải là một số nguyên tố”


                      : “ không chia hết cho 5”. 

                     :   “7 chia hết cho 5”
H4:  HĐ4 SGK trang 6. Hãy phủ định các mệnh đề sau:


 “ là một số hữu tỉ”

 “ Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba”
Xét tính đúng sai của các mệnh đề trên và mệnh đề phủ định của chúng. 
c) Sản phẩm:
	VD1: Nam và Minh tranh luận về loài Dơi.
                                Nam nói:  “Dơi là một loài chim”
                                Minh nói:  “Dơi không phải là một loài chim”.
- Nam nói sai.
- Minh nói đúng.
            “Dơi là một loài chim”. Là mệnh đề sai.
            “Dơi không phải là một loài chim”. Là mệnh đề đúng.



- Nếu kí hiệu là mệnh đề Nam nói thì mệnh đề của Minh có thể diễn đạt là “không phải  ”và được gọi là mệnh đề phủ định của mệnh đề   


- Kí hiệu mệnh đề  phủ định của mệnh đề  là .




  đúng khi  sai,  sai khi đúng.
Để phủ định một mệnh đề ta thêm (hoặc bớt)  từ “không” hoặc “không phải” vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.
HĐ 4 SGK trang 6.   


       “ là một số hữu tỉ” là mệnh đề sai. Mệnh đề phủ định là: 


           “ không phải là một số hữu tỉ” – mệnh đề đúng.

          “ Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba” là mệnh đề đúng. 
         Mệnh đề phủ định là:

          “ Tổng hai cạnh của một tam giác không lớn hơn cạnh thứ ba”. Hoặc

          “ Tổng hai cạnh của một tam giác bé  hơn hoặc bằng cạnh thứ ba”. Mệnh đề sai.



d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV: Yêu cầu học sinh nhận xét bạn nào nói đúng? Kiểm tra xem các câu của hai bạn nói có phải là mệnh đề không? Và có mối quan hệ gì với nhau.
- Giáo viên hoàn thiện khái niệm phủ định của một mệnh đề.
- Tổ chức cho học sinh thực hiện VD2; VD3. 

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi các nhóm. Giải thích câu hỏi nếu các nhóm chưa hiểu nội dung các vấn đề nêu ra

	Báo cáo thảo luận
	- Các cặp thảo luận VD2.
- Thực hiện được VD3 và viết câu trả lời vào bảng phụ.
 - Các nhóm khác nhận xét hoàn thành sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận, và dẫn dắt học sinh hình thành kiến thức mới.



2.3. MỆNH ĐỀ KÉO THEO
a) Mục tiêu: Trình bày được mệnh đề kéo theo, tính đúng sai của nó, các cách phát biểu.
b) Nội dung:  
H1: Yêu cầu học sinh đọc nội dung VD3 SGK trang 6.
H2: Nêu khái niệm mệnh đề kéo theo.
H3: HĐ5 SGK trang 6. Từ các mệnh đề: 

 “Gió mùa đông bắc về”

 “Trời trở lạnh”

Hãy phát biểu mệnh đề 

H4: Xét tính đúng, sai của mệnh đề kéo theo .
H5: VD4: Cho MĐ A và B. Hãy phát biểu MĐ A  B và cho biết MĐ này đúng hay sai. 
 a) A : " Số 18 chia hết cho 9 ", B : " Số 18 là số chính phương".
 b) A : " Số [image: ] nhỏ hơn số [image: ]",  B : "Số [image: ] lớn hơn số [image: ]".
H6: HĐ 6 SGK trang 7: Cho hai mệnh đề:



 “Tam giác  có hai góc bằng  ”


 “ là một tam giác đều”

Phát biểu định lí . Nêu giả thiết kết luận và phát biểu định lí dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.
c) Sản phẩm:
	III. Mệnh đề kéo theo.
- Cho 2 mệnh đề P và Q. Mệnh đề “Nếu P thì Q” đgl mệnh đề kéo theo, và kí hiệu P  Q.
- HĐ5 SGK trang 6. 

   : “Nếu gió mùa đông bắc về thì trời trở lạnh”
Chú ý
Mệnh đề P  Q chỉ sai khi P đúng và Q sai.
VD4:
 a) Nếu số 18 chia hết cho 9 thì số 18 là số chính phương. MĐ sai.
 b) Nếu số [image: ] nhỏ hơn số [image: ] thì số [image: ] lớn hơn số [image: ]. MĐ đúng.
-  Các định lí toán học là những mệnh đề đúng và thường có dạng P  Q. Khi đó, ta nói:
        P là giả thiết, Q là kết luận.
        P là điều kiện đủ để có Q.
       Q là điều kiện cần để có P.
- HĐ 6 SGK trang 7:




      : ” Nếu tam giác  có hai góc bằng  thì là một tam giác đều”.



       “Tam giác  có hai góc bằng  ” là giả thiết


       “ là một tam giác đều” là kết lận của định lí.



      Tam giác  có hai góc bằng  là điều kiện đủ để  là một tam giác đều.



      Tam giác  là một tam giác đều là điều kiện cần để  có hai góc bằng  .



d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	HS thực hiện các nội dung sau
- Đọc và tìm hiểu nội dung ví dụ 3 SGK trang 6.
- Hình thành và phát biểu được khái niệm mệnh đề kéo theo. Áp dụng làm hoạt động 5 SGK trang 6.
- Tìm hiểu nội dung xét tính đúng sai của mệnh đề kéo theo. Áp dụng làm ví dụ 4.
- Tìm hiểu nội dung các định lí toán học được phát biểu dưới dạng mệnh đề kéo theo. Áp dụng làm hoạt động 5 SGK trang 7.

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi các nhóm. Giải thích câu hỏi nếu các nhóm chưa hiểu rõ nội dung vấn đề nêu ra

	Báo cáo thảo luận
	- Mệnh đề kéo theo là mệnh đề có dạng nào? 







- Giáo viên hoàn thiện khái niệm mệnh đề kéo theo. Và viết kí hiệu. . Đọc là: “ kéo theo ” hoặc “từ  suy ra ”,  “vì  nên ”



- Mệnh đề chỉ sai khi  đúng và  sai.







- Mệnh đề  đúng thì được gọi là định lí, khi đó là giả thiết,  là kết luận.  là điều kiện đủ để có ,  là điều kiện cần để có .

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận, và dẫn dắt học sinh hình thành kiến thức mới về tính thể tích vật thể.



2.4. MỆNH ĐỀ ĐẢO – HAI MỆNH ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG
a) Mục tiêu: Trình bày được mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương, tính đúng sai của nó.
b) Nội dung:  

H1: Hoạt động 7 SGK trang 7. Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề  sau 


a) Nếu tam giác  là một tam giác đều  thì là một tam giác cân.



b) Nếu  là một tam giác đều thì  là một tam giác cân và có một góc bằng .

Hãy phát biểu các mệnh đề dạng tương ứng và xét tính đúng sai của chúng.

H2:Tìm hiểu và nêu khái niệm mệnh đề đảo của mệnh đề 
H3:Tìm hiểu và nêu khái niệm hai mệnh đề tương đương. 
H4: Ví dụ 5 SGK trang 7.
H5: Phát biểu MĐ sau bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ”
a) Một số có tổng các số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại.
b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại. 
c) Sản phẩm:
	IV. Mệnh đề đảo – hai mệnh đề tương đương.
- Hoạt động 7 SGK trang 7. Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh một mệnh đề.


a) Nếu tam giác  là một tam giác cân thì là một tam giác đều. MĐ sai.



b) Nếu  là một tam giác cân và có một góc bằng thì  là .một tam giác đều. MĐ đúng.
- Mệnh đề Q P được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề P Q.
- Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng không nhất thiết là đúng.
- Nếu cả hai mệnh đề P Q và Q P đều đúng ta nói P và Q là hai mệnh đề tương đương.
      Kí hiệu: P Q
      Đọc là: P tương đương Q
     hoặc P là đk cần và đủ để có Q
     hoặc P khi và chỉ khi Q.
- H5
a) Điều kiện cần và đủ để một số có tổng các số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
b) Điều kiện cần và đủ để một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi.



d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	HS thực hiện các nội dung sau
- Hoàn thành nội dung hoạt động 7 SGK trang 7. Hình thành khái niệm mệnh đề đảo của mệnh đề P Q.
- Tìm hiểu khái niệm hai mệnh đề tương đương.
- Cho học sinh đọc và tìm hiểu nội dung ví dụ 5 SGK trang 7.
- GV nêu câu hỏi để HS phát biểu bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ”

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi các nhóm. Giải thích câu hỏi nếu các nhóm chưa hiểu rõ nội dung vấn đề nêu ra

	Báo cáo thảo luận
	- HS thảo luận đưa ra các mệnh đề đảo. 
- Thực hiện được hoạt động 7 và đướng tại chỗ trình bày lời giải chi tiết
-  Các nhóm HS khác nhận xét, hoàn thành sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận, và dẫn dắt học sinh hình thành kiến thức mới về mệnh đề đảo và hai mệnh đề tương đương.





2.5.  KÍ HIỆU  VÀ 

a) Mục tiêu: Mô tả được các ký hiệu .
b) Nội dung:  
H1: Cho học sinh tìm hiểu ví dụ 6 SGK trang 7.
H2: Cho học sinh hoàn thành hoạt động 8 SGK trang 8. Phát biểu thành lời mệnh đề sau

  
 Mệnh đề này đúng hay sai?
H3: Cho học sinh tìm hiểu ví dụ 7 SGK trang 8.
H4: Cho học sinh hoàn thành hoạt động 9 SGK trang 8. Phát biểu thành lời mệnh đề sau

  
 Mệnh đề này đúng hay sai?
H5: Cho học sinh tìm hiểu ví dụ 8 SGK trang 8.
H6: Cho học sinh hoàn thành hoạt động 10 SGK trang 8. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau
P: “Mọi động vật đều di chuyển được”.
H7: Cho học sinh tìm hiểu ví dụ 9 SGK trang 8.
H8: Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề chứa biến sau đây 


Câu 1. Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là số nguyên tố là


A.  là hợp số. 	B.  là hợp số.


C.  là hợp số.	D.  là số thực.

Câu 2. Phủ định của mệnh đề  là


A. 	B. 


C. 	D. 


Câu 3. Cho mệnh đề . Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là


A. . 	B. .


C. .	D. .
c) Sản phẩm:
	V. Kí hiệu  và .
: với mọi.
: tồn tại, có một

- Phát biểu thành lời mệnh đề  
  Hai số nguyên liên tiếp nhau đều hơn kém nhau 1 đơn vị. Mệnh đề đúng.

 - Phát biểu thành lời mệnh đề sau   
   Tồn tại một số nguyên sao cho bình phương số đó bằng chính nó. Mệnh đề đúng.
- Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau

: “Có một động vật không di chuyển được”.
Chú ý:

- 

- 


Câu 1. Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là số nguyên tố là

C.  là hợp số.	

Câu 2. Phủ định của mệnh đề  là

C. 	


Câu 3. Cho mệnh đề . Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là

C. .	



d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	HS thực hiện các nội dung sau
- Tìm hiểu nội dung trong ví dụ 6, ví dụ 7 SGK trang 7 và trang 8. Hình thành khái niệm với mọi và tồn tại. 
- Chuyển được các mệnh đề toán học bằng lời nói thành kí hiệu toán và ngược lại. Hoàn thành hoạt động 8, 9 SGK trang 8.
- Biết phủ định một mệnh đề với các khái niệm với mọi và tồn tại.
- Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm 1, 2, 3.

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi các nhóm. Giải thích câu hỏi nếu các nhóm chưa hiểu rõ nội dung vấn đề nêu ra

	Báo cáo thảo luận
	- HS thảo luận và trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
- Thực hiện được hoạt động 8, 9, 10. Đại diện 1 nhóm học sinh trình bày lời giải chi tiết.
- Thuyết trình các bước thực hiện. 
- Các nhóm HS khác nhận xét, hoàn thành sản phẩm



Câu 1. Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là số nguyên tố là  là hợp số.	

Câu 2. Phủ định của mệnh đề  là

	



Câu 3. Cho mệnh đề . Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là .	

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận, và dẫn dắt học sinh hình thành kiến thức mới.



3. HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức đã học vào các dạng bài tập xác định được mệnh đề, mệnh đề chứa biến, mệnh đề chứa kí hiệu với mọi, tồn tại; phát biểu được các mệnh đề phủ định, kéo theo, tương đương, mệnh đề chứa kí hiệu với mọi, tồn tại; biết xét tính đúng sai của các loại mệnh đề.
b) Nội dung: 
                                               PHIẾU HỌC TẬP 1
A. Phần tự luận
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, mệnh đề chứa biến? 
a) .
b) .
c) .
d) . 
Câu 2. Xét tính Đ–S của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó? 
a) 1794 chia hết cho 3 .
b)  là một số hữu tỉ .
c) .
d) .
Câu 3. Cho mệnh đề kéo theo: Nếu a và b cùng chia hết cho c thì  chia hết cho c 
a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của  mệnh đề trên. 
b) Phát biểu mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ”. 
c) Phát biểu mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần”. 
Câu 4. Phát biểu các mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ” 
a) Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại. 
b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.
c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.
Câu 5. Dùng kí hiệu  để viết các mệnh đề sau:
a) Mọi số nhân với một đều bằng chính nó.
b) Có một số cộng với số đối của nó đều bằng 0. 
c) Mọi số cộng với số đối của nó đều bằng 0.
Lập mệnh đề phủ định?
B. Phần trắc nghiệm
Câu 6. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Không có số chẵn nào là số nguyên tố.

B.  


C.  chia hết cho  

D. Phương trình  có nghiệm hữu tỷ.

Câu 7. Cho mệnh đề . Phủ định của mệnh đề này là:

A. “ vô nghiệm” .

B. “ có nghiệm kép”. 

C. “ vô nghiệm” .

D. “ có nghiệm kép”. 
Câu 8. Tìm mệnh đề đúng:

A. “”.	

B. “”.

C. “”.	


D. “ vuông tại A ”.


Câu 9. Cho mệnh đề . Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề  và xét tính đúng sai của nó. 

A. . Đây là mệnh đề đúng.

B. . Đây là mệnh đề đúng.

C. . Đây là mệnh đề đúng.

D. . Đây là mệnh đề sai. 
Câu 10. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng:


A. “”.	B. “”.


C. “”.	D. “”.
c) Sản phẩm: học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình 
Đ1. 
– Mệnh đề: a, d. 
– Mệnh đề chứa biến: b, c. 
Đ2. 
Từ P, phát biểu mệnh đề phủ định của P. 
a) 1794 không chia hết cho 3. 
b)  không là một số hữu tỉ hay [image: ] là một số vô tỉ .

c) .

d) .
Đ3
a) Nếu  cùng chia hết cho c thì a và b chia hết cho c
b) a và b cùng chia hết cho c là điều kiện đủ để  chia hết cho c.
c)  cùng chia hết cho c là điều kiện cần để a và b chia hết cho c.
Đ4
a) Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 là điều kiện cần và đủ để nó chia hết cho 9. 
b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là điều kiện cần và đủ để nó là một hình thoi.
c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt điều kiện cần và đủ để biệt thức của nó dương.
Đ5.
a) . 
. 
b) . 
. 
c) . 
.
Đ6  C
Đ7  C
Đ8  B
Đ9  C
Đ10  D
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 1
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	 GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 4 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.



4. HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG.
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài toán về mệnh đề trong thực tế 
b) Nội dung:  
PHIẾU HỌC TẬP 2

Vận dụng 1: Tại Tiger Cup 98 có bốn đội lọt vào vòng bán kết: Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Indonesia. 
[image: ]
Trước khi thi đấu vòng bán kết, ba bạn Dụng, Quang, Trung dự đoán về thứ hạng của bốn đội Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Indonesia như sau: 
Dung: Singapore nhì, còn Thái Lan ba. Quang: Việt Nam nhì, còn Thái Lan tư. Trung: Singapore nhất và Indonesia nhì. 
Kết quả, mỗi bạn dự đoán đúng một đội và sai một đội. Hỏi mỗi đội đã đạt giải mấy? 

Vận dụng 2: Tìm hiểu khái niệm mệnh đề trên bách khoa mở theo link 
 https://vi.wikipedia.org/wiki/Mệnh_đề_toán_học     
Mệnh đề, hay gọi đầy đủ là mệnh đề lôgic là một khái niệm nguyên thủy, không định nghĩa. 
Thuộc tính cơ bản của một mệnh đề là giá trị chân lý của nó, được quy định như sau: “Mỗi mệnh đề có đúng một trong hai giá trị chân lý 0 hoặc 1. Mệnh đề có giá trị chân lý 1 là mệnh đề đúng, mệnh đề có giá trị chân lý 0 là mệnh đề sai”. 
HS đọc và tìm hiểu thêm về mệnh đề hội và mệnh đề tuyển.
Vận dụng 3: Hãy mô tả nguyên lý lôgích của sơ đồ mạng điện trong hình bên dưới bằng phép phủ định, phép hội, phép tuyển.
Trước khi đi vào lời giải của bài toán trên ta xét mối quan hệ giữa hoạt động của các mạch điện và lôgich mệnh đề.
Mỗi mạnh điện a ta có thể xem như một mệnh đề ( dùng ký hiệu là a ) . Ta qui ước khi mạch điện a có dòng điện chạy qua thì mệnh đề a có giá trị chân lí bằng 1 và ngược lại khi không có dòng điện chạy qua thì mệnh đề a có giá trị chân lí bằng 0.

[image: 1]
· Phép hội có thể được mô tả bởi mạng điện mắc nối tiếp trong H3 (ở đây ABCD là mạch điện a, còn DMNP là mạch điện b). 
· Phép tuyển có thể được mô tả bởi mạng điện mắc song song trong H2 (ở đây ABCI là mạch a, còn AMNI là mạch b). 

[image: 2]
d) Sản phẩm: Sản phẩm trình bày của cá nhân/ nhóm học sinh
*Hướng dẫn làm bài
+ Vận dụng 1
Kí hiệu các mệnh đề: 
 là hai dự đoán của Dung 
 là hai dự đoán của Quang
 là hai dự đoán của Trung
Vì Dung có một dự đoán đúng và một dự đoán sai, nên có hai khả năng: 
Nếu  d 1 đúng thì  t 1  sai . Suy ra  t 2 đúng . Điều này vô lý vì cả hai đội Singapore và 
Indonesia đều đạt giải nhì. 
Nếu d 1  sai thì d 2  đúng. Suy ra q 2  sai và q1 đúng. Suy ra t2   sai và t1  đúng. 
Vậy Singapore nhất, Việt Nam nhì, Thái Lan ba còn Indonesia đạt giải tư
+ Vận dụng 2
[image: Annotation 2021-02-16 001421]
[image: Annotation 2021-02-16 001324]
[image: Annotation 2021-02-16 001509]
+ Vận dụng 3

[image: 1]



- Phép phủ định có thể được mô tả bởi mạng điện trong hình H1 ( trong đó IBM là mạng a và  là mạch điện    ; công tắc IB khi đóng thì tiếp xúc tại B; còn khi mở thì tiếp xúc tại   ).
· Phép hội có thể được mô tả bởi mạng điện mắc nối tiếp trong H3 (ở đây ABCD là mạch điện a, còn DMNP là mạch điện b). 
· Phép tuyển có thể được mô tả bởi mạng điện mắc song song trong H2 (ở đây ABCI là mạch a, còn AMNI là mạch b). 

[image: 2]

d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 2 cuối tiết của bài học.
HS: Nhận nhiệm vụ 

	Thực hiện
	Các nhóm HS thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và làm bài ở nhà .

	Báo cáo thảo luận
	HS cử đại diện nhóm trình bày sản phẩm vào tiết sau.
 Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
- Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.


Ngày   ......   tháng   .......    năm 2021
                                                                       TTCM ký duyệt
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Ménh dé toan hoc

Bach khoa toan thw mé Wikipedia

‘ Bai viét nay can thém chu thich nguén géc dé kiém chirng théng tin.
cach bd sung chu thich ti cac nguén dang tin cay. Cac néi dung khéng ¢

B6i véi cac dinh nghia khac, xem Ménh dé.

Trong logic toan, mét phan nganh logic, co s& clia moi nganh toan hoc, ménh dé, hay goi dy da la
ménh dé logic la mét khai niém nguyén thiy, khong dinh nghia.

Thudc tinh co ban ciia mét ménh dé la gia tri chan ly ctia né, duoc quy dinh nhu sau:

M3&i ménh dé co6 dung mét trong hai gia tri chan ly 0 hoac 1. Ménh dé co gia tri chan ly 1 1a ménh
dé ding, ménh dé co gia tri chan Iy 0 la ménh dé sai.

Ky hiéu:
« Nguoi ta thudng ding cac chir cai a, b, c,... dé ky hiéu cho cac ménh dé.
« Néu ménh dé a co gia tri chan Iy 1a 1 thi ta ky hiéu G(a) = 1; néu ménh dé a co gia tri chan ly
12 0 thi ta ky hiéu la G(a) = 0.
Chéng han, dé ky hiéu a la ménh dé "Paris |a tha d6 clia nuéc Phap” ta sé viét:
e a ="Paris |a thi d6 ctia nuwéc Phap” hodc
e a: "Paris la tha d6 cua nuéc Phap".

& day, ala ménh @& dung nén G(a) = 1.
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Phép hoi

Hoi ctia hai ménh @& a, b 1a mét ménh dé, doc laavab, ky hiéu a A b (hodc a.b), ding khi ca hai ménh déa,b cuing dang va sai trong céac trrong hop con lai.

[ stra | sira ma ngudn |

Bang gia tri chan ly cua phép hoi

a b aAb
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

Cha y: Dé thiét lap ménh dé hoi ciia hai ménh dé a, b ta ghép hai ménh dé d6 bai lign tur "va" hay mét lién tir khac cung loai. Nhirng lién tir d6 la: ma, nhung, song,
dbng thoi, van, cling,... hodc diing ddu phy hodc khong dung lién tir gi.

Vidu 1:

“Luc 8 gi& sang nay Ha co mat & Ha Ngi va thanh phd HS Chi Minh” Ia hi clia hai ménh dé a = "Luc 8 gio' sang nay Ha co méat & Ha N&i" va b = "Luc 8 gio' sang nay
Ha c6 mat & thanh phé H6 Chi Minh". Vi hai ménh dé& nay khéng thé ciing ding, nén G(a A b) = 0.

Vidu 2:

"Thanh phé H& Chi Minh Ia thanh phé Ién nhét trong ca nwéc nhwng khéng phai la thit d6” Ia hi ciia hai ménh dé a = "Thanh phd Hé Chi Minh Ia thanh phé I6n nhat
trong ca nuéc” va b = "Thanh phd Hb Chi Minh khéng phai la thii d6". R6 rang la G(a) = 1 va G(b) = 1nén GaAb) = 1.
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Phép tuyén [sua|sira manguén]
Tuyén cua hai ménh dé a, b Ia mét ménh dé doc la a hodc b, ky hiéu la a v b (hodc a+b), sai khi ca hai ménh dé cung sai va dung trong truong hop con lai.

Bang gia trj chan Iy cta phép tuyén

a b avb
1 d 1
1 o 1
o R | N
0 0 0

Phép tuyén trén con duoc goi 1a phép tuyén khéng loai trir.
Phép tuyén loai trr clia hai ménh dé a va b, chi dung khi hodc a, hodc b ding.
Chui y: D& thiét 1ap ménh dé tuyén clia hai ménh dé a, b ta ghép hai ménh dé d6 béi lién tir "hoac” (hay lién tir khac cing loai).
Vidy 1:
“Thang 12 c6 31 ngay hodc 2 + 2 = 4" Ia tuyén ciia hai ménh dé& a = "Thang 12 c6 31 ngay" va b ="2 + 2 = 4".
OdayGavb)=1.
Vidy 2:
"3 nhd hon hodic bing 4" « I ménh dé dang
©"S0 18 1a s6 c6 chir s0 tan cung bang 1, 3, 5, 7 hodic 9" « la ménh dé dung
©"20 |a sb 18 hodc chia hét cho 3" « 1a ménh dé sai
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